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1 2 11 12 17 21 23

1 Bùi Đình Trận Thạc sĩ Thú y Thú y

2 Bùi Huy Thảo Tiến sĩ Phó giáo sư Kinh tế Quản trị kinh doanh

3 Bùi Huy Tưởng Thạc sĩ Kỹ thuật cơ khí Kỹ thuật xây dựng

4 Bùi Thị Nga Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh

5 Bùi Thị Tình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh

6 Bùi Xuân Tuyến Thạc sĩ Kiến trúc Kỹ thuật xây dựng

7 Cao Thị Thúy Nhuần Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

8 Chu Nưu Tơn Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình Kỹ thuật xây dựng

9 Chu Thế Mưu Tiến sĩ Kinh tế Quản trị kinh doanh

10 Chu Thị Minh Phương Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh

11 Đặng Anh Duệ Tiến sĩ Kinh tế Quản trị kinh doanh

12 Đào Xuân Tứ Thạc sĩ Gò, hàn điện Kỹ thuật xây dựng

13 Đinh Thị Duyên Thạc sĩ Kế toán Tài chính ngân hàng

14 Đinh Thị Hương Thạc sĩ Tài chính- ngân hàng Tài chính ngân hàng

15 Đinh Thị Ngọc Quyên Tiến sĩ Phó giáo sư Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh

16 Đinh Thị Phin Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

17 Đinh Xuân Dư Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

18 Đỗ Hùng Thân Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

19 Đỗ Nhật Tân Tiến sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình đặc biệt Kỹ thuật xây dựng

20 Đỗ Thị Kim Hoa Tiến sĩ Kinh tế Quản trị kinh doanh

21 Đỗ Thị Ngát Thạc sĩ Tài chính- ngân hàng Tài chính ngân hàng

22 Đỗ Trung Cứ Tiến sĩ Thú y Thú y

23 Đoàn Thị Lan Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh

24 Đới Thị Oanh Thạc sĩ Tài chính- ngân hàng Tài chính ngân hàng

25 Dương Quốc Cường Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình Kỹ thuật xây dựng

26 Dương Tử Bình Tiến sĩ Kinh tế kỹ thuật Quản trị kinh doanh

27 Hà Hải Tiến Thạc sĩ Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin

28 Hà Thị Bích Rậu Thạc sĩ Toán Tin Kỹ thuật xây dựng

29 Hà Văn Doanh Tiến sĩ Thú y Thú y

30 Hồ Văn Vĩnh Tiến sĩ Giáo sư Kinh tế Quản trị kinh doanh

31 Hoàng Anh Tuấn Thạc sĩ Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin

32 Hoàng Hải Hà Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh

33 Hoàng Kim Ngọc Tiến sĩ Kinh tế Quản trị kinh doanh

34 Hoàng Tháp Mười Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
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35 Hoàng Thị Loan Thạc sĩ Kỹ thuật chế tạo máy Kỹ thuật xây dựng

36 Hoàng Thị Thanh Nga Thạc sĩ Kế toán Kế toán

37 Hoàng Thị Vân Anh Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng Kỹ thuật xây dựng

38 Hoàng Thị Vịnh Tiến sĩ Luật Quản trị kinh doanh

39 Hoàng Văn Phòng Thạc sĩ Có khí Chế tạo máy Kỹ thuật xây dựng

40 Lại Hồng Hà Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh

41 Lê Quang Vinh Thạc sĩ Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin

42 Lê Sơn Hải Thạc sĩ Kinh tế Kế toán

43 Lê Thị Bích Hường Thạc sĩ Kế toán Kế toán

44 Lê Thị Hà Thạc sĩ Khoa học máy tính Công nghệ thông tin

45 Lê Thị Hà Tiến sĩ Tâm lý Quản trị kinh doanh

46 Lê Thị Hồng Tiến sĩ Kinh tế Quản trị kinh doanh

47 Lê Thị Hường Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh

48 Lê Thị Thu Hương Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh

49 Lê Trọng Phương Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh

50 Lê Văn Biên Thạc sĩ Thú y Thú y

51 Lê Văn Chiến Thạc sĩ Kỹ thuật chế tạo máy Kỹ thuật công trình giao thông

52 Lê Văn Doanh Tiến sĩ Phó giáo sư Cơ khí Kỹ thuật công trình giao thông

53 Lê Văn Tâm Tiến sĩ Phó giáo sư Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh

54 Lưu Văn Nghiêm Tiến sĩ Phó giáo sư Marketing Quản trị kinh doanh

55 Lưu Xuân Khu Thạc sĩ Kỹ thuật công trình giao thông Kỹ thuật công trình giao thông

56 Mai Duy Tuân Thạc sĩ Giáo dục học Quản trị kinh doanh

57 Mai Quốc Chánh Tiến sĩ Phó giáo sư Kinh tế lao động Quản trị kinh doanh

58 Ngô Bá Hạnh Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh

59 Ngô Đức Cát Tiến sĩ Phó giáo sư Kinh tế Quản trị kinh doanh

60 Ngô Ngọc Quân Tiến sĩ Kinh tế Kế toán

61 Ngô Quang Dũng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh

62 Nguyễn Đình Phong Tiến sĩ Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh

63 Nguyễn Đức Phú Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

64 Nguyễn Gia Tín Tiến sĩ Kỹ thuật cơ khí Kỹ thuật xây dựng

65 Nguyễn Hải Đăng Tiến sĩ Toán học cơ bản Công nghệ thông tin

66 Nguyễn Hoàng Tùng Tiến sĩ Kỹ thuật cơ khí Kỹ thuật xây dựng

67 Nguyễn Huy Thẩm Thạc sĩ Xây dựng công trình Kỹ thuật công trình giao thông

68 Nguyễn Kế Tuấn Tiến sĩ Giáo sư Kinh tế Quản trị kinh doanh

69 Nguyễn Khả Toản Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh

70 Nguyễn Liên Hương Thạc sĩ Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin



STT(*) Họ và tên(*)

Trình độ 

đào 

tạo(*)

Chức danh 

khoa học
Chuyên môn được đào tạo(*)

Ngành  tham gia giảng dạy đại 

học

Ngành  tham gia 

giảng dạy thạc sĩ

71 Nguyễn Lương Huy Thạc sĩ Kỹ thuật máy và Thiết bị cơ giới Kỹ thuật công trình giao thông

72 Nguyễn Minh Khôi Thạc sĩ Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin

73 Nguyễn Ngọc Bảo Thạc sĩ Kỹ thuật máy và Thiết bị cơ giới Kỹ thuật công trình giao thông

74 Nguyễn Ngọc Khiêm Tiến sĩ Kinh tế Quản trị kinh doanh

75 Nguyễn Quang Tuyên Tiến sĩ Giáo sư Bác sỹ thú y Thú y

76 Nguyễn Thanh Bằng Tiến sĩ Khoa học máy tính Công nghệ thông tin

77 Nguyễn Thanh Hải Thạc sĩ Giáo dục học Ngôn ngữ Anh

78 Nguyễn Thành Trung Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh

79 Nguyễn Thị Dung Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh

80 Nguyễn Thị Dung Thạc sĩ Toán học Thú y

81 Nguyễn Thị Dương Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh

82 Nguyễn Thị Duyên Thạc sĩ Kế toán Kế toán

83 Nguyễn Thị Hồng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Tài chính ngân hàng

84 Nguyễn Thị Hồng Minh Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Kỹ thuật xây dựng

85 Nguyễn Thị Khuy Thạc sĩ Hệ thống thông tin Công nghệ thông tin

86 Nguyễn Thị Lan Thạc sĩ Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin

87 Nguyễn Thị Lê Oanh Thạc sĩ Kế toán Kế toán

88 Nguyễn Thị Nhung Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh

89 Nguyễn Thị Thanh Thủy Thạc sĩ Xây dựng công trình Kỹ thuật xây dựng

90 Nguyễn Thị Thiềng Tiến sĩ Phó giáo sư Kinh tế Quản trị kinh doanh

91 Nguyễn Thị Thu Hiền Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Kỹ thuật xây dựng

92 Nguyễn Thị Thuần Thạc sĩ Thú y Thú y

93 Nguyễn Thị Thuỳ Thạc sĩ Toán học Công nghệ thông tin

94 Nguyễn Thị Vây Thạc sĩ Quản lý Giáo dục Thú y

95 Nguyễn Thị Việt Hà Thạc sĩ Vật lý Kỹ thuật xây dựng

96 Nguyễn Thừa Lộc Tiến sĩ Phó giáo sư Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh

97 Nguyễn Tiến Thịnh Thạc sĩ Toán học giải tích Kỹ thuật xây dựng

98 Nguyễn Tuấn Doanh Tiến sĩ Quản trị nhân lực Quản trị kinh doanh

99 Nguyễn Văn Dương Thạc sĩ Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

100 Nguyễn Văn Thi Thạc sĩ Điện tử viễn thông Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

101 Nguyễn Văn Thọ Tiến sĩ Thú y Thú y

102 Nguyễn Văn Trung Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh

103 Nguyễn Văn Vụ Tiến sĩ Kỹ thuật điện tử, tự động hóa Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

104 Nguyễn Việt Anh Thạc sĩ Kỹ thuật máy và Thiết bị cơ giới Kỹ thuật công trình giao thông

105 Ôn Tuấn Bảo Tiến sĩ Kinh tế Quản trị kinh doanh

106 Phạm Bích Thủy Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh
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107 Phạm Đức Chương Tiến sĩ Thú y Thú y

108 Phạm Đức Cương Tiến sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình Kỹ thuật xây dựng

109 Phạm Hồng Ngân Tiến sĩ Phó giáo sư Thú y Thú y

110 Phạm Quang Phan Tiến sĩ Giáo sư Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh

111 Phạm Quang Phúc Tiến sĩ Thú y Thú y

112 Phạm Quyết Thắng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh

113 Phạm Thị Duyên Thạc sĩ Sinh hoá Thú y

114 Phạm Thị Hoài Thạc sĩ Kế toán Kế toán

115 Phạm Thị Hương Thạc sĩ Khoa học máy tính Công nghệ thông tin

116 Phạm Thị Lan Anh Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh

117 Phạm Thị Minh Nguyệt Thạc sĩ Chính trị Quản trị kinh doanh

118 Phạm Thị Phượng Thạc sĩ Kế toán Kế toán

119 Phạm Thị Thanh Hoa Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng Kỹ thuật xây dựng

120 Phạm Thị Thanh Thanh Thạc sĩ Phương pháp dạy học tiếng Anh Ngôn ngữ Anh

121 Phạm Thị Thu Tuyết Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh

122 Phạm Thị Trang Huế Thạc sĩ Tài chính- ngân hàng Tài chính ngân hàng

123 Phạm Thị Vân Anh Thạc sĩ Kế toán Kế toán

124 Phạm Tuấn Diệu Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

125 Phạm Văn Đảm Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng Kỹ thuật xây dựng

126 Phạm Văn Giáp Tiến sĩ Kinh tế Quản trị kinh doanh

127 Phạm Văn Phong Thạc sĩ Công  nghệ cơ khí Kỹ thuật xây dựng

128 Phan Thị Giang Thạc sĩ Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin

129 Phan Thị Hội Thạc sĩ Triết học Kế toán

130 Phan Thị Thanh Tiến sĩ Kinh tế Quản trị kinh doanh

131 Phùng Thị Kim Anh Thạc sĩ Sư phạn Anh Ngôn ngữ Anh

132 Tạ Hùng Việt Thạc sĩ Điện khí hóa và cung cấp điện Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

133 Tống Thị Minh Tiến sĩ Kinh tế Quản trị kinh doanh

134 Trần Bình Thành Thạc sĩ Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin

135 Trần Đức Cường Thạc sĩ Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin

136 Trần Ngọc Diễn Tiến sĩ Kinh tế Quản trị kinh doanh

137 Trần Phương Thảo Thạc sĩ Công nghệ thông tin Thú y

138 Trần Quang Hải Thạc sĩ Kỹ thuật cơ khí Kỹ thuật công trình giao thông

139 Trần Thị Hải Thạc sĩ Kế toán Kế toán

140 Trần Thị Minh Nguyệt Thạc sĩ Kế toán Tài chính ngân hàng

141 Trần Thị Ngọc Dung Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh

142 Trần Thị Quỳnh Nga Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
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143 Trần Thị Thanh Thạc sĩ Khoa học máy tính Công nghệ thông tin

144 Trần Thị Thuý Thạc sĩ Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin

145 Trần Thị Vân Dung Thạc sĩ Kinh doanh và quản lý Tài chính ngân hàng

146 Trần Tố Tiến sĩ Phó giáo sư Chăn nuôi thú y Thú y

147 Trần Văn Cảnh Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình Kỹ thuật xây dựng

148 Trần Văn Đẩu Tiến sĩ Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh

149 Trần Văn Tùng Tiến sĩ Điện tử viễn thông Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

150 Trần Văn Vượt Thạc sĩ Kỹ thuật cơ khí Kỹ thuật xây dựng

151 Trịnh Hữu Tuấn Tiến sĩ Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh

152 Trịnh Văn Cư Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh

153 Trương Đức Lực Tiến sĩ Phó giáo sư Kinh tế Quản trị kinh doanh

154 Trương Thị Phương Hoa Thạc sĩ Kế toán Tài chính ngân hàng

155 Vũ Anh Quang Thạc sĩ Tiếng Anh Ngôn ngữ Anh

156 Vũ Đức Hùng Thạc sĩ Xây dựng công trình Kỹ thuật xây dựng

157 Vũ Đức Tiệp Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

158 Vũ Minh Đức Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh

159 Vũ Ngọc Dân Tiến sĩ Điện tử viễn thông Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

160 Vũ Ngọc Hà Tiến sĩ Sinh học Thú y

161 Vũ Quang Thọ Tiến sĩ Phó giáo sư Kinh tế và Quản lý lao động Quản trị kinh doanh

162 Vũ Thị Lan Thạc sĩ Khoa học máy tính Công nghệ thông tin

163 Vũ Thị Lân Thạc sĩ Quản lý Giáo dục Quản trị kinh doanh

164 Vũ Thị Ngà Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh

165 Vũ Thị Thanh Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh

166 Vũ Văn Công Thạc sĩ Tự động hoá Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử

167 Vũ Văn Điện Thạc sĩ Kỹ thuật chế tạo máy Kỹ thuật công trình giao thông

168 Vũ Văn Minh Thạc sĩ Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin

169 Vũ Viết Thiệu Tiến sĩ Luật Kỹ thuật xây dựng

170 Lương Văn Tiến Tiến sĩ Kỹ thuật vật liệu Kỹ thuật xây dựng


